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BÁO CÁO

V/v Biên soạn đề cương chi tiết đào tạo theo chế tín chỉ
Bậc Cao đẳng, đào tạo từ khóa 2013
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
Căn cứ vào chương trình đào tạo và tiến độ đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ.

Căn cứ vào kế hoạch biên soạn và duyệt Đề cương chi tiết các học phần.

Khoa Cơ khí báo cáo Hiệu trưởng tình hình biên soạn các học phần thuộc ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và các học phần kiến thức cơ sở cho các ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô và Công nghệ kỹ thuật Nhiệt chuyên ngành Điện lạnh như sau:

	TT
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số 

tín chỉ
	Đã nộp/duyệt
	Đã biên soạn chưa nộp
	Ghi chú

	
	I. CÁC HỌC PHẦN DÙNG CHO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

	1
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	CK101
	3
	X
	
	Dùng chung CK –Ô

	2
	Cơ ứng dụng
	CK102
	3
	X
	
	

	3
	Dung sai – Kỹ thuật đo
	CK103
	2
	X
	
	Dùng chung CK –Ô

	4
	Vật liệu học
	CK104
	2
	X
	
	Dùng chung CK –Ô

	5
	Kinh tế công nghiệp và Quản trị chất lượng
	CK105
	2
	
	X
	

	6
	An toàn và môi trường công nghiệp
	CK106
	2
	X
	
	

	7
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	CK107
	4
	X
	
	

	8
	Autocad (2D)
	CK108
	2
	X
	
	Dùng chung CK –Ô

	9
	Công nghệ chế tạo máy 1
	CK201
	4
	X
	
	

	10
	Kỹ thuật điện – điện tử và trang bị điện trong máy CN
	CK202
	3
	X
	
	

	11
	Truyền động thủy lực – khí nén trong CN
	CK203
	2
	
	X
	

	12
	Công nghệ CNC
	CK204
	3
	
	X
	

	13
	Công nghệ CAD/CAM
	CK205
	3
	
	X
	

	14
	Thực tập Nguội – Hàn cơ bản
	CK206
	3
	X
	
	

	15
	Thực tập Tiện 1
	CK207
	2
	X
	
	

	16
	Thực tập Tiện 2
	CK208
	2
	X
	
	

	17
	Thực tập Phay 1
	CK209
	2
	
	X
	

	18
	Thực tập Phay 2
	CK210
	2
	
	X
	

	19
	Thực tập CAD/CAM - CNC
	CK211
	2
	
	X
	

	20
	Thực tập CNC
	CK212
	2
	
	X
	

	21
	Đồ án Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	CK213
	1
	
	X
	

	22
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	CK214
	1
	
	X
	

	23
	Chế tạo phôi
	CK215
	2
	
	X
	

	24
	Nguyên lý cắt kim loại
	CK216
	2
	
	X
	

	25
	Máy cắt kim loại 
	CK217
	2
	
	X
	

	26
	Đồ gá
	CK218
	2
	
	X
	

	27
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	CK219
	2
	
	X
	

	28
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 1
	CK220
	2
	
	X
	

	29
	Vẽ và thiết kế trên máy tính 2
	CK221
	2
	
	X
	

	
	II. CÁC HỌC PHẦN DÙNG CHO CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

	1
	Công nghệ kim loại
	CK113
	2
	X
	
	

	2
	Cơ lý thuyết
	CK112
	2
	X
	
	

	3
	Sức bền vật liệu
	CK114
	2
	X
	
	

	4
	Nguyên lý chi tiết máy
	CK111
	3
	X
	
	

	5
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	CK223
	2
	X
	
	

	6
	Đồ án môn học chi tiết máy 
	CK224
	1
	
	X
	

	
	III. CÁC HỌC PHẦN DÙNG CHO CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH

	1
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	CK019
	2
	X
	
	

	2
	Cơ ứng dụng
	CK110
	2
	X
	
	

	3
	Thực tập Nhập môn cơ khí
	CK222
	2
	X
	
	

	
	IV. CÁC HỌC PHẦN HIỆU CHỈNH CHO CĐ TỪ 2014 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

	1
	Hình họa – Vẽ kỹ thuật
	CK101
	4
	X
	
	Áp dụng từ khóa 2014

	2
	Kỹ thuật điện – điện tử và trang bị điện trong máy CN 
	CK202
	2
	
	X
	Áp dụng từ khóa 2014


Tổng số tín chỉ đã biên soạn và ký duyệt: 49
Tổng số tín chỉ đã biên soạn chưa ký duyệt: 35
Tổng số tín chỉ hiệu chỉnh: 6 (đã ký duyệt 4 TC và chưa ký duyệt 2 TC)
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Nguyễn Tiến Nhân

